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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                                                                                                                                                                                           

 
 

NHÂN DANH 
NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LẠNG GIANG, TỈNH BẮC GIANG 

 

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Vũ Thị Thiêm 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Dương Kim Sơn 

2. Ông Bùi Thế Vịnh 

 - Thư ký phiên toà: Bà Vũ Thị Thanh Huyền – Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện Lạng Giang. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Lạng Giang tham gia phiên 

tòa: Bà Đồng Thị Toàn - Kiểm sát viên. 

Ngày 05 tháng 6 năm 2023, Tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Lạng Giang 

tiến hành xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 432/2023/TLST- 

HNGĐ ngày 10 tháng 11 năm 2022 về việc “Tranh chấp xác định con cho cha” 

theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 30/2023/QĐXXST- HNGĐ ngày 05 

tháng 4 năm 2023, Quyết định hoãn phiên toà số 11/2023/QĐ-HNGĐ ngày 

05/5/2023 của Toà án nhân dân huyện Lạng Giang, giữa các đương sự: 

* Nguyên đơn: Anh Lê Minh Tuân, sinh năm 1974 - Vắng mặt 

Địa chỉ: Trung đoàn 927, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không không 

quân xã Hương Lạc, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. 

* Bị đơn: Chị Chu Thị Ánh Nhật, sinh năm 1977 - Vắng mặt 

Địa chỉ: Thôn Ngoẹn, xã Tiên Lục, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang 

* Ngƣời có quyền lợi , nghĩa vụ liên quan : Anh Bùi Việt Cường , sinh 

năm 1977 - Vắng mặt. 

Đăng ký HKTT: Thôn Giữa, xã Mỹ Hà, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. 

Địa chỉ nơi ở hiện nay : Số 14, ngách 1, ngõ 129, phố Đại Linh , phường 

Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

* Tại đơn khởi kiện và trong quá trình giải quyết vụ án, nguyên đơn anh 

Lê Minh Tuân trình bày:  

Năm 2013, anh có quan hệ tình cảm với chị Chu Thị Ánh Nhật , thời điểm 

đó bản thân anh không biết chị Nhật đã kết hôn với người khác. Do đặc thù công 
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việc nên một thời gian sau anh và chị Nhật chấm dứt liên lạc . Năm 2016, chị 

Nhật liên lạc lại với anh và nói cho anh biết chị Nhật đã lập gia đình trước thời 

điểm anh và chị Nhật quen biết nhau nhưng chị Nhật đã ly hôn năm 2015. Thời 

gian chị Nhật và tôi quen biết thì chị Nhật đã có thai , ngày 26/8/2014 chị Nhật 

sinh con gái tại Bệnh viện Sản nhi , tỉnh Bắc Giang và theo giấy khai sinh ngày 

02/10/2014 thì cháu được khai sinh là Bùi Bích Ngân , sinh ngày 26/8/2014 và 

ngày 15/4/2016 cháu Bùi Bích Ngân đã cải chính đổi tên thành Chu Hồng Anh 

theo trích lục thay đổi hộ tịch số 03/2016/TLTĐHT ngày 15/4/2016 của Uỷ ban 

nhân dân xã Mỹ Hà, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. 

Nay anh xác định cháu Chu Hồng Anh , sinh ngày 26/8/2014 có quan hệ 

huyết thống cha - con với anh. Vì vậy, anh làm đơn yêu cầu Toà án xác định 

cháu Chu Hồng Anh , sinh ngày 26/8/2014 theo trích lục thay đổi hộ tịch số  

03/2016/TLTĐHT ngày 15/4/2016 của Uỷ ban nhân dân xã Mỹ Hà , huyện Lạng 

Giang, tỉnh Bắc Giang  (tên khai sinh trước khi thay đổi là Bùi Bích Ngân ), nơi 

sinh: Bệnh viện Sản nhi, tỉnh Bắc Giang theo Giấy khai sinh số 131/2014 Quyển 

số 02/2013 của Uỷ ban nhân dân xã Mỹ Hà , huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang 

là con đẻ của anh. Quá trình giải quyết vụ án , anh Tuân có đơn xin xét xử vắng 

mặt. 

* Bị đơn Chị Chu Thị Ánh Nhật tại bản tự khai ngày 08/12/2022 trình bày 

như sau: Năm 2013, chị có quen biết và quan hệ tình cảm với anh Lê Minh 

Tuân, sinh năm 1974, công tác tại Trung đoàn 927, Sư đoàn 371, Quân chủng 

Phòng không không quân xã Hương Lạc , huyện Lạng Giang , tỉnh Bắc Giang . 

Thời điểm qu en biết và quan hệ tình cảm với anh Tuân chị đã lập gia đình với 

anh Bùi Việt Cường , sinh năm 1977, địa chỉ tại Thôn Giữa , xã Mỹ Hà , huyện 

Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang nhưng chị không nói cho anh Tuân biết bản thân 

chị đã lập gia đình. Lo sợ anh Tuân phát hiện ra việc bản thân chị lừa dối tình 

cảm nên chị đã chủ động cắt đứt mọi liên lạc với anh Tuân . Tuy nhiên sau khi 

chấm dứt liên lạc với anh Tuân thì chị phát hiện ra mình có thai với anh Tuân , 

chị đã giấu kín không cho anh Tuân biết . Ngày 26/8/2014, chị sinh con gái tại 

Bệnh viện Sản nhi tỉnh Bắc Giang và theo giấy khai sinh cấp ngày 02/10/2014 

số 131/2014 tại Quyển số 02/2013 tại Uỷ ban nhân dân xã Mỹ Hà thì cháu đư ợc 

khai sinh là Bùi Bích Ngân , sinh ngày 26/8/2014 và tại phần ghi chú việc thay 

đổi, cải chính hộ tịch ở mặt sau của Giấy khai sinh đã thay đổi họ tên từ Bùi 

Bích Ngân thành Chu Hồng Anh theo trích lục thay đổi hộ tịch số 

03/2016/TLTĐHT ngày 15/4/2016 của UBND xã Mỹ Hà , huyện Lạng Giang , 

tỉnh Bắc Giang. Khi đăng ký khai sinh thì anh Bùi Việt Cường vẫn là người cha 

trên giấy tờ của cháu Chu Hồng Anh . Tuy nhiên , chị và anh Bùi Việt Cường 

hiện nay đ ã ly hôn theo Quyết định công nhận thuận tình ly hôn số 

201/2015/QĐST-HNGĐ ngày 26/10/2015 của Toà án nhân dân huyện Lạng 

Giang. Sau khi ly hôn , anh Bùi Việt Cường đã lập gia đình riêng và hiện đang 

sinh sống tại địa chỉ số nhà 14, ngách 1, ngõ 129, phố Đại Linh, phường Trung 
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Văn, quận Nam Từ Liêm , thành phố Hà Nội . Năm 2016, sau khi đã ly hôn với 

anh Cường, chị đã chủ động liên lạc lại với anh Tuân và cho anh Tuân biết sự 

việc giữa chị và anh Tuân có con chung là cháu Chu Hồng Anh . Chị xác định 

cháu Chu Hồng Anh là con đẻ của anh Lê Minh Tuân. Nay anh Tuân làm đơn đề 

nghị Toà án xác định cháu Chu Hồng Anh , sinh ngày 26/8/2014 theo trích lục 

thay đổi hộ tịch số 03/2016/TLTĐHT ngày 15/4/2016 của UBND xã Mỹ Hà , 

huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang là con anh Tuân chị đồng ý , không có ý kiến 

gì. Chị Nhật có đơn xin xét xử vắng mặt. 

* Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án là anh Bùi Việt 

Cường đã được Toà án thông báo tống đạt về việc thụ lý vụ án cũng như tống 

đạt các văn bản tố tụng của Toà án nhưng anh Bùi Việt Cường  không có quan 

điểm ý kiến và cũng không đến Toà án làm việc theo giấy triệu tập , thông báo 

của Toà án. 

* Quá trình giải quyết vụ án , anh Lê Minh Tuân có đơn yêu cầu Toà án 

thu thập tài liệu chứng cứ, trưng cầu giám định ADN của anh và cháu Chu Hồng 

Anh. Toà án đã ra quyết định trưng cầu giám định số 01/2022/QĐ-TCGĐ ngày 

10/11/2022, Trưng cầu Viện Pháp y Quốc gia thực hiện giám định ADN đối với 

cháu Chu Hồng Anh , sinh ngày 26/8/2014 và anh Lê Minh Tuân để xác định có 

hay không có quan hệ huyết thống cha - con. Tại bản kết luận giám định pháp y 

về ADN số 529/22/TC-AND ngày 16/11/2022 của Viện Pháp y Quốc gia xác 

định: “Ông Lê Minh Tuân, sinh năm 1974. Số CMND: 122437721, cấp ngày 

03/10/2019, nơi cấp: Công an tỉnh Bắc Giang có quan hệ huyết thống cha - con 

với cháu Chu Hồng Anh (tên trước khi thay đổi họ và tên là Bùi Bích Ngân ), 

giới tính Nữ, năm sinh 2014. Giấy khai sinh số 131/2014, quyển số 02/2013 của 

UBND xã Mỹ Hà, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, độ tin cậy 99,9999%.” 

* Tại phiên toà, anh Lê Minh Tuân và chị Chu Thị Ánh Nhật vắng mặt, có 

đơn xin xét xử vắng mặt. 

Anh Bùi Việt Cường đã được Toà án thông báo hợp lệ nhưng vắng mặt 

không có lý do. 

Hội đồng xét xử công bố các lời khai, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Lạng Giang tham gia phiên toà đã 

phát biểu ý kiến về việc tuân thủ pháp luật tố tụng trong quá trình giải quyết vụ 

án của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, của Thư ký đúng quy định của pháp luật. 

- Việc chấp hành pháp luật của nguyên đơn, bị đơn từ khi thụ lý vụ án cho 

đến trước khi Hội đồng xét xử nghị án đều đảm bảo thực hiện nghiêm túc, thực 

hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ. Đối với người có quyền lợi , nghĩa vụ liên quan  

còn chưa chấp hành đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định của Bộ luật tố tụng 

dân sự. Quá trình giải quyết vụ án , nguyên đơn, bị đơn đều xin vắng mặt , người 

có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã được Toà án triệu tập hợp lệ tại phiên toà mở 

lần thứ 2 nhưng vẫn vắng mặt , do đó HĐXX căn cứ Điều 227, 238 của Bộ luật 

tố tụng dân sự xét xử vụ án là đúng quy định của pháp luật.  
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- Về nội dung, đề nghị HĐXX căn cứ khoản 4 Điều 28, Điều 35, Điều 39, 

Điều 147, Điều 227, Điều 228, Điều 238, Điều 271, Điều 273 của Bộ luật tố 

tụng dân sự ; Điều 89 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014; Điểm b khoản 1 

Điều 12 Nghị quyết 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30/12/2016 về án phí , lệ 

phí Toà án : xác định chá u Chu Hồng Anh , sinh ngày 26/8/2014 (tên khai sinh 

trước khi thay đổi họ và tên là Bùi Bích Ngân ) Giấy khai sinh số 131/2014 

quyển số 02/2013 của UBND xã Mỹ Hà , huyện Lạng Giang , tỉnh Bắc Giang ,  

trích lục thay đổi hộ tịch số 03/2016/TLTĐHT ngày 15/4/2016 của UBND xã 

Mỹ Hà, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang  là con của anh Lê Minh Tuân , sinh 

năm 1974, Chứng minh nhân dân số: 122437721, cấp ngày 03/10/2019, nơi cấp: 

Công an tỉnh Bắc Giang . Anh Lê Minh Tuân không phải chịu án phí dân sự sơ 

thẩm và các đương sự có quyền kháng cáo bản án theo quy định pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại 

phiên toà, HĐXX nhận định: 

[1]. Về thẩm quyền và thủ tục tố tụng: 

Anh Lê Minh Tuân , sinh năm 1974, Chứng minh nhân dân số : 

122437721, cấp ngày 03/10/2019, nơi cấp: Công an tỉnh Bắc Giang có đơn khởi 

kiện chị Chu Thị Ánh Nhật , sinh năm 1977. Địa chỉ: Thôn Ngoẹn, xã Tiên Lục, 

huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang về việc yêu cầu xác định con cho cha. Toà án 

nhân dân huyện Lạng Giang đã thụ lý , giải quyết vụ án đúng thẩm quyền theo 

quy định tại khoản 4 Điều 28, điểm a khoản 1 Điều 35, Điều 39 của Bộ luật tố 

tụng dân sự. 

Chị Chu Thị Ánh Nhật mang thai và sinh con trong thời kỳ hôn nhân giữa 

chị và anh Bùi Việt Cường nên Toà án đưa anh Bùi Việt Cường tham gia tố tụng 

với tư cách là người có quyền lợi , nghĩa vụ liên quan trong vụ án là phù hợp với 

quy định tại Điều 88 của Luật hôn nhân và gia đình. 

Quá trình giải quyết vụ án , anh Tuân, chị Nhật có đơn đề nghị Toà án xét 

xử vắng mặt , anh Cường đã được Toà án thông báo triệu tập hợp lệ  đến phiên 

toà lần thứ 2 vẫn vắng mặt nên Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt các 

đương sự trên là đúng quy định tại Điều 227, khoản 1 Điều 228 của Bộ luật tố 

tụng dân sự. 

[2]. Về nội dung:  

Anh Lê Minh Tuân, sinh năm 1974, Chứng minh nhân dân số : 

122437721, cấp ngày 03/10/2019, nơi cấp: Công an tỉnh Bắc Giang có đơn yêu 

cầu Toà án xác định cháu Chu Hồng Anh , sinh ngày 26/8/2014 (tên khai sinh 

trước khi thay đổi họ và tên là Bùi Bích Ngân ) Giấy khai sinh số 131/2014 

quyển số 02/2013 của UBND xã Mỹ Hà , huyện Lạng Giang , tỉnh Bắc Giang ,  

trích lục thay đổi hộ tịch số 03/2016/TLTĐHT ngày 15/4/2016 của UBND xã 

Mỹ Hà, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang  là con của anh Tuân. 
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Xét lời khai của nguyên đơn , bị đơn trong vụ án cùng các tài liệu chứng 

cứ đã thu thập được thì thấy: 

Năm 2013, chị Chu Thị Ánh Nhật có quan hệ tình cảm với anh Lê Minh 

Tuân, thời điểm đó chị Nhật và anh Bùi Việt Cường là vợ chồng hợp pháp, chưa 

được Toà án giải quyết cho ly hôn. Trong thời gian quen biết anh Tuân, chị Nhật 

có thai. Ngày 26/8/2014, chị Nhật sinh con tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang và 

khai sinh là Bùi Bích Ngân , sinh ngày 26/8/2014 theo Giấy khai sinh số 

131/2014 quyển số 02/2013 của UBND xã Mỹ Hà , huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc 

Giang. Năm 2015, chị Nhật và anh Cường ly hôn , tại Quyết định công nhận 

thuận tình ly hôn và sự thoả thuận của các đương sự số 201/2015/QĐST-HNGĐ 

ngày 26/10/2015 của Toà án nhân dân huyện Lạng Giang , tỉnh Bắc Giang , Toà 

án xác định chị Nhật và anh Cường có 01 con chung là Bùi Bích Ngân , sinh 

ngày 26/8/2014 và giao cho chị Nhật chăm sóc, nuôi dưỡng con chung sau khi ly 

hôn.  

Sau khi ly hôn, ngày 15/4/2016, chị Chu Thị Ánh Nhật là thủ tục thay đổi 

hộ tịch từ Bùi Bích Ngân thành Chu Hồng Anh theo trích lục thay đổi hộ tịch số 

03/2016/TLTĐHT ngày 15/4/2016 của UBND xã Mỹ Hà , huyện Lạ ng Giang , 

tỉnh Bắc Giang. 

Kết quả giám định A DN của anh Lê Minh Tuân và cháu Chu Hồng Anh 

(tên trước khi thay đổi họ và tên là Bùi Bích Ngân ), theo kết luận giám định 

pháp y về ADN số 529/22/TC-ADN ngày 16/11/2022 của Viện Pháp y Quốc gia 

xác định có quan hệ huyết thống cha - con. 

Việc anh Lê Minh Tuân có đơn đề nghị Toà án xác định cháu Chu Hồng 

Anh (tên trước đây là Bùi Bích Ngân ), sinh ngày 26/8/2014. Giấy khai sinh số 

131/2014, quyển số 02/2013 và trích lục thay đổi hộ tịch số 03/2016/TLTĐHT 

ngày 15/4/2016 của UBND xã Mỹ Hà, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang là con 

đẻ của anh Tuân  là hoàn toàn đủ cơ sở chấp nhận được quy định tại Điều 89, 

Điều 91 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014. Dó đó, Toà án chấp nhận yêu cầu 

khởi kiện của anh Lê Minh Tuân. 

[3]. Về chi phí giám định : Anh Lê Minh Tuân là người yêu cầu phải chịu 

toàn bộ chi phí giám định AND. 

[4]. Về án phí: Anh Lê Minh Tuân không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm 

theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 12 Nghị quyết 326/2016/NQ-

UBTVQH14 ngày 30/12/2016 về án phí, lệ phí Toà án. 

[5]. Về quyền kháng cáo: Các đương sự  có quyền kháng cáo bản án theo 

quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Căn cứ  các Điều 89, 91, 101 của Luật hôn nhân và gia đình năm 2014; 

các Điều 28, 35, 39, 147, 227,  228, 235, 238, 271, 273 của Bộ luật tố tụng dân 

sự;  điểm b khoản 1 Điều 12 Nghị quyết 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 
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30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án,  

Xử:  

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của anh Lê Minh Tuân. 

Xác định cháu Chu Hồng Anh , sinh ngày 26/8/2014 (tên khai sinh trước 

đây là Bùi Bích Ngân) được đăng ký khai sinh theo Giấy khai sinh số 131/2014, 

quyển số 02/2013 và trích lục thay đổi hộ tịch số 03/2016/TLTĐHT ngày 

15/4/2016 của Uỷ ban nhân dân  xã Mỹ Hà , huyện Lạng Giang , tỉnh Bắc Giang 

là con đẻ  của anh Lê Minh Tuân , sinh năm 1974, Chứng minh nhân dân số : 

122437721, cấp ngày 03/10/2019, nơi cấp: Công an tỉnh Bắc Giang. 

2. Về chi phí giám định ADN do anh Lê Minh Tuân chịu . Xác nhận anh 

Tuân đã thanh toán các chi phí trên. 

3. Về án phí sơ thẩm: Anh Lê Minh Tuân không phải chịu án phí dân sự 

sơ thẩm. Hoàn trả lại cho anh Lê Minh Tuân  số tiền tạm ứng án phí đã nộp theo 

biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0013234 ngày 09/11/2022 tại Chi 

cục thi hành án dân sự huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. 

4. Về quyền kháng cáo: Các đương sự  vắng mặt tại phiên tòa có quyền 

kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ 

ngày bản án được niêm yết theo quy định pháp luật. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 

Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành 

án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự 

nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 

6,7, 7a và 9 Luật thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo 

quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

 
Nơi nhận: 
- VKSND huyện Bắc Giang; 

- Chi cục THADS huyện Lạng Giang; 

- TAND tỉnh Bắc Giang; 

- UBND xã Mỹ Hà; 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 
 

 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 

 

Vũ Thị Thiêm 

 

 

 

 

 

 


